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Thống kê thị trường HOSE HNX
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Thị trường điều chỉnh trở lại trong phiên hôm nay với
thanh khoản tăng nhẹ nhưng vẫn dưới mức trung bình
20 phiên gần nhất.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,9
điểm (-0,84%) xuống 1.288,62 điểm. Độ rộng trên sàn
HOSE là tiêu cực với 123 mã tăng (7 mã tăng trần), 53
mã tham chiếu, 332 mã giảm (4 mã giảm sàn). HNX-
Index giảm 3,6 điểm (-1,14%) xuống 311,77 điểm. Độ
rộng trên sàn HNX là tiêu cực với 56 mã tăng (5 mã
tăng trần), 50 mã tham chiếu, 148 mã giảm (3 mã
giảm sàn).

Thị trường giao dịch khá giằng co trong phiên giao
dịch sáng với sắc xanh và sắc đỏ đan xen nhau nhưng
khi về chiều, áp lực bán gia tăng đã khiến các chỉ số
đồng loạt giảm khá mạnh.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc chỉ số VN30 (-
0,75%) giảm ít hơn so với thị trường chung với 23/30
mã giảm, có thể kể đến như HPG (-3,5%), STB (-
3,1%), POW (-2,9%), KDH (-2,4%), PLX (-2,2%), VJC
(-2%)...

Cổ phiếu dầu khí sau thời gian tăng mạnh đã chịu áp
lực bán chốt lời và đồng loạt giảm trong phiên hôm
nay như PVS (-3,1%), PVD (-3%), PVC (-3,9%), PLX
(-2,2%), OIL (-3,3%)...

Gần như toàn bộ các nhóm ngành cổ phiếu đều điều
chỉnh trong phiên hôm nay như ngân hàng, chứng
khoán, bất động sản, thép...

Tuy nhiên vẫn có những nhóm ngành có thể ngược
dòng thị trường như bảo hiểm với BVH (+2,3%), MIG
(+6,9%), BMI (+0,7%), PVI (+1%), BIC (+3,7%), ABI
(+1%)...

Tích cực nhất trong phiên hôm nay có lẽ là nhóm cổ
phiếu bán lẻ với nhiều mã tăng mạnh như PNJ (+5%),
MWG (+1,5%), FRT (+3,4%), DGW (+1,9%), HAX
(+2,2%)..., thậm chí PET (+6,9%) còn tăng trần.

Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị ròng ước
đạt 535,34 tỷ đồng tương ứng với khối lượng ròng
16,6 triệu cổ phiếu. Mã bị bán ròng nhiều nhất là HPG
với 160,8 tỷ đồng tương ứng với 4,8 triệu cổ phiếu,
tiếp theo là VIC với 98,9 tỷ đồng tương ứng với 1,3
triệu cổ phiếu và GAS với 91,2 tỷ đồng tương ứng với
761 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, DGC là mã
chứng khoán được mua ròng nhiều nhất với 86 tỷ
đồng tương ứng với 368,7 nghìn cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai
VN30 vẫn đang thấp hơn chỉ số cơ sở VN30 từ 10 đến
14 điểm cho thấy các trader vẫn đang nghiêng về khả
năng thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh.-2.00
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CÁC CỔ PHIẾU CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT ĐẾN VN-INDEX
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index

VN-Index (-0,84%) điều chỉnh trở lại trong phiên hôm nay sau khi đã vượt qua được ngưỡng tâm lý 1.300
điểm trong phiên do chịu áp lực chốt lời ngắn hạn. Thanh khoản khớp lệnh trong phiên hôm nay tuy tăng

nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên một chút. Kết hợp với diễn biến
trong phiên hôm nay thì có thể thấy là áp lực bán ra đã xuất hiện nhưng là chưa thực sự mạnh.

Với phiên điều chỉnh hôm nay với mức giảm và thanh khoản không phải là quá mạnh thì chúng tôi cho rằng

chỉ số VN-Index vẫn đang nằm trong sóng hồi phục b với target đầu tiên theo lý thuyết là quanh ngưỡng

1.300 điểm (fibonacci retracement 38,2% sóng điều chỉnh a) đã được thử thách hai lần trong hai phiên gần

đây. Và nếu vượt qua được ngưỡng này thì VN-Index có khả năng hướng đến mục tiêu tiếp theo của sóng

hồi phục b là quanh ngưỡng 1.345 điểm (fibonacci retracement 50% sóng điều chỉnh a).

Theo đó, trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại để vượt qua target đầu tiên của sóng
hồi phục b quanh ngưỡng tâm lý 1.300 điểm (fibonacci retracement 38,2% sóng điều chỉnh a).

Trong kịch bản tiêu cực, nếu lực cầu mua lên suy yếu và áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến cho chỉ số VN-

Index giảm mạnh với thanh khoản gia tăng thì có thể cho rằng sóng hồi phục b đã kết thúc để bước vào

sóng điều chỉnh c tiếp theo. Tuy nhiên, kịch bản này là khó xảy ra hơn.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Phiên điều chỉnh như các bản tin trước chúng tôi thường xuyên dự báo đã xảy ra, có thể sẽ có các phiên

điều chỉnh tiếp theo nhưng nhưng chúng tôi vẫn cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết giúp các cổ phiếu tích
lũy lại sau một quá trình hồi phục tăng điểm mạnh. Như chúng tôi đã nhận định xu hướng hồi phục của thị

trường giai đoạn hiện tại khá mạnh và tin cậy, đợt điều chỉnh sẽ có tính chất lành mạnh giúp thị trường tích

lũy thêm và củng cố thêm cho đà hồi phục tiếp theo. Chúng tôi cho rằng xu hướng của thị trường sắp tới

sẽ vẫn là xu hướng tích cực và ngưỡng cản tâm lý 1300 sẽ sớm bị vượt qua trong thời gian tới.

Thị trường đã hồi phục mạnh từ đáy nhưng định giá vẫn đang ở mức hấp dẫn khi P/E thị trường vẫn chỉ

quanh 14, nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn đang có định giá hấp dẫn, đợt điều chỉnh đang diễn ra sẽ là

cơ hội để nhà đầu tư dài hạn gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Với đà hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch và kết

quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong Quý 1
khá ấn tượng thì mặt bằng giá cổ phiếu hiện tại vẫn đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư dài hạn, tuy nhiên nhà

đầu tư có thể chờ đợi cơ hội giải ngân ở các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Đối với góc nhìn kỹ thuật và ngắn hạn VN-Index sắp đạt được mốc 1300 là mục tiêu đầu tiên sóng hồi

phục b, mốc 1300 cũng là ngưỡng cản tâm lý của VN-Index, và thị trường đã có phiên điều chỉnh hôm nay

đúng như dự báo. Đợt điều chỉnh đang diễn ra cũng là cơ hội cho nhà đầu tư ngắn hạn giải ngân.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham khảo danh mục cổ phiếu khuyến nghị của chúng tôi trong trang tiếp theo
để đưa ra quyết định trong thời gian này.
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E

T.trưởng 

Doanh thu 

TTM

T.trưởng 

Lợi nhuận 

TTM

DPR 77.6 75.5-77 91-94 72          7.3 1.2% -4.1%
Theo dõi giải ngân tích lũy khi có điều 

chỉnh, hỗ trợ ngắn hạn 77 +-

VGT 19.9 18.5-20 25-26 18        10.4 45.1% 101.4%
Theo dõi giải ngân tích lũy khi có điều 

chỉnh, hỗ trợ ngắn hạn 19 +-

GIL 73.2 69-71 78-80 66          8.9 64.0% 51.1%
Theo dõi giải ngân tích lũy nếu có điều 

chỉnh, hỗ trợ ngắn hạn 71 +-

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở 

vị thế
MÃ

Giá hiện 

tại (1.000đ)

Giá mua  

(1.000đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá 

dừng lỗ  

(1.000đ)

Hiệu quả 

đầu tư (%)

11/5/2022 POW 13.55 13.15 15.2-16 12.7 3.04%

18/05/2022 DCM 38.8 28.6 38-40 36 35.66%

18/05/2022 VCG 26.6 25.2 31-33 26 5.56%

19/05/2022 PVT 21.55 18.3 22-24 20 17.76%

20/05/2022 ASM 18.9 16.2 22-24 18 16.67%

23/05/2022 BSR 27.1 23.3 28-30 25 16.31%

24/05/2022 BCG 20.7 19.9 25 19 4.02%

24/05/2022 FPT 111.5 97 115 105 14.95%

24/05/2022 GEG 23.95 20.8 27-28 23 15.14%

25/05/2022 REE 92.4 76 90-92 84 21.58%

26/05/2022 VNM 71.1 70.9 85-90 69 0.28%

27/05/2022 GMD 57.5 54 62-65 54 6.48%

27/05/2022 FIR 43.8 42.2 50 39 3.79%

31/05/2022 GAS 118.9 111 135-145 110 7.12%

31/05/2022 SSI 29 29.2 35-37 28 -0.68%

31/05/2022 DRI 13.8 12.9 15.5-16.5 11.6 6.98%

1/6/2022 DGC 233.6 222 250 205 5.23%
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Thông số cơ bản

Điều kiện giải ngân

Nắm giữ

Nắm giữ

Cập nhật Vị thế/trạng thái

MÃ

Giá hiện 

tại 

̣(1.000đ)

Vùng mua 

dự kiến 

(1.000 đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá dừng 

lỗ (1.000đ)

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Xem xét chốt 1/2 giá 94, giữ phần còn lại

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ
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Khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ 

doanh nghiệp phát triển sản 

xuất kinh doanh

Tính đến 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được

380.200 tỷ đồng nợ xấu, bằng gần 48% số nợ xấu tại thời điểm Nghị quyết

42 được triển khai.

Nghị quyết 42 đã tạo cơ chế xử lý hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản

nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu của các tổ chức tín

dụng.

Đại biểu Quốc hội: Gói hỗ trợ 

nếu dùng không đúng không 

trúng sẽ có lỗi với người dân

Cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai Nghị quyết

số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Tạ Minh Tâm

nêu rõ gói hỗ trợ nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn

lực và có lỗi với người dân, do đó đề nghị Quốc hội và Chính phủ quan

tâm để các gói hỗ trợ phát huy hiệu quả.

Tổng cục Hải quan rà soát 

hoạt động các tổ chức nhận 

xe biếu, tặng

Việc rà soát, báo cáo về tất cả những trường hợp được cấp giấy phép

nhập khẩu ôtô dưới dạng quà biếu, tặng từ 2016 đến 22/5 vừa được Tổng

cục Hải quan yêu cầu.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất thường, chuyển hồ sơ cơ quan

cảnh sát điều tra, xử lý theo quy định.

ĐBQH kiến nghị xử lý nghiêm 

các vi phạm trên thị trường 

bất động sản vào thị trường 

chứng khoán

Đại biểu Trần Văn Tiến- Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị Chính phủ

tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương đẩy

nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội; chỉ đạo các cơ

quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên thị trường

bất động sản vào thị trường chứng khoán.

TIN VĨ MÔ

Tân Hoàng Minh nộp thêm 270 

tỉ đồng vào tài khoản cơ quan 

điều tra

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đang tìm kiếm đối tác để chuyển

nhượng các dự án, thu xếp nguồn tài chính hoàn trả cho nhà đầu tư trái

phiếu.

Đại biểu đề xuất tiếp tục giảm 

thuế với xăng dầu

Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế- xã hội, nhiều đại biểu cảnh

báo tình trạng “domino tăng giá nếu xăng, dầu vẫn cứ tăng cao”.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ nên sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường

vụ Quốc hội giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và

VAT với mặt hàng xăng, dầu.
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Hệ sinh thái NovaGroup là bệ 

phóng để Nova Consumer 

phát triển ngành hàng tiêu 

dùng nhiều tiềm năng

Khoản đầu tư này khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn của Warburg 

Pincus tại Việt Nam ở vị thế là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất với hơn 1,5 tỷ 

USD đã giải ngân.

Novaland sẽ sử dụng nguồn vốn huy động để tiếp tục mở rộng quỹ đất 

chiến lược và hoàn thành việc phát triển các dự án trọng điểm đang triển 

khai.

Nova Consumer đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho việc niêm yết 

trên sàn chứng khoán HoSE với mã NCG. 

Nova Consumer mở rộng thêm lĩnh vực hàng tiêu dùng, bên cạnh nền 

tảng nông nghiệp đã phát triển bền vững 30 năm qua vốn đã quen thuộc.

Thị trường hàng tiêu dùng vốn nhiều tiềm năng, chắn chắn sẽ là bước tiến 

dài đối với những doanh nghiệp có sẵn hệ sinh thái rộng lớn.

BSR lãi hơn 4.400 tỷ đồng 

trong hai tháng

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn ( UPCoM: BSR ) cho biết tính đến tháng 5, 

sản lượng sản xuất và tiêu thụ lần lượt đạt 2,84 triệu tấn và 2,75 triệu tấn 

sản phẩm, thực hiện 44% và 42% kế hoạch năm. Doanh thu trên 65.840 tỷ 

đồng, thực hiện 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.764 tỷ 

đồng, vượt xa kế hoạch được giao (1.295 tỷ đồng).

MWG chốt quyền chia cổ tức 

cổ phiếu 2021 tỷ lệ 100%

Ngày 17/6 là đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chia cổ tức cổ

phiếu và 8/6 là cổ tức tiền mặt. 

Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 732 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tăng

vốn lên 14.638 tỷ đồng.

Nhóm quỹ Warburg Pincus 

hoàn tất đầu tư 250 triệu USD 

vào Novaland

Tăng 75% từ đầu năm nhờ 

xuất khẩu thuận lợi, Vĩnh 

Hoàn (VHC) có thể thành 

công ty thủy sản đầu tiên đạt 

vốn hóa tỷ đô

Vĩnh Hoàn và nhiều cổ phiếu thủy sản khác đồng loạt tăng trần ngày 1/6.

Kết phiên 1/6/2022, cổ phiếu VHC của Vĩnh Hoàn kịch trần với 109.900

đồng/cp, thanh khoản hơn 3,4 triệu đơn vị. Đây cũng là mức đỉnh mới của

VHC trong 15 năm qua, vốn hoá theo đó xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, tăng gần

75% từ đầu năm

TIN DOANH NGHIỆP

Trung Nguyên của ông Đặng 

Lê Nguyên Vũ nhảy vào bán 

lẻ, xây không gian bán lẻ 

chuyên về cà phê lớn nhất 

thế giới tại Buôn Ma Thuột

Dự án dự kiến được xây dựng trong năm 2022, nhằm mục tiêu đưa Buôn

Ma Thuột thực sự trở thành điểm đến của hơn 2,5 tỷ người yêu và đam

mê trên toàn cầu. Tham vọng của Trung Nguyên là đưa thủ phủ của Đắk

Lắk thành "Thành phố Cà phê" của cả thế giới...

Cổ phiếu than lại đồng loạt 

kịch trần

Trong khi Nga là nước xuất khẩu than lớn thứ ba thế giới năm 2020 (theo

IEA), thì Nga cũng là thị trường xuất khẩu than lớn thứ ba sang Việt Nam

(khoảng 527 triệu USD vào năm 2021), chủ yếu là than nhiệt. Với nguy cơ

thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn, đây được đánh giá là động lực tăng

trưởng cho doanh nghiệp nội địa trong bối cảnh thế giới đang thiếu than

cho nhu cầu điện, không chỉ do tác động của các vấn đề Nga – EU mà cả

quan hệ Trung Quốc – Australia.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

KLGD và VN-Index trong phiên KLGD và HNX-Index trong phiên

Biến động giá phân theo nhóm Ngành Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH

HOSE HNX

Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 CTG 2,341,100 HPG 4,788,000 1 SHS 88,100 THD 138,200

2 HDB 1,464,400 LPB 1,946,500 2 PVG 70,000 TVD 95,600

3 TPB 541,200 VIC 1,260,000 3 TVC 51,100 PLC 88,000

4 DGC 368,700 PVD 1,245,200 4 PSW 32,400 BVS 60,300

5 NLG 352,600 DCM 969,400 5 NVB 26,400 TNG 38,300

Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

HPG 34.35 33.15 -3.49% 25,920,400 SHS 18.40 18.50 0.54% 15,287,426

SSI 29.55 29.00 -1.86% 19,231,800 PVS 31.90 30.90 -3.13% 14,475,611

STB 22.25 21.55 -3.15% 15,929,800 HUT 30.50 32.60 6.89% 7,363,052

SHB 14.85 14.60 -1.68% 15,590,300 CEO 42.50 40.00 -5.88% 6,167,009

HDB 26.15 26.00 -0.57% 15,276,900 TNG 28.80 29.50 2.43% 3,611,532

Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

MIG 29.50 31.55 2.05 6.95% VLA 55.00 60.40 5.40 9.82%

VMD 25.25 27.00 1.75 6.93% VC7 13.30 14.60 1.30 9.77%

TNC 49.10 52.50 3.40 6.92% PSC 13.50 14.80 1.30 9.63%

PET 40.70 43.50 2.80 6.88% APP 8.50 9.30 0.80 9.41%

GIL 68.50 73.20 4.70 6.86% L61 8.70 9.50 0.80 9.20%

Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

VRC 14.45 13.45 -1.00 -6.92% GLT 32.90 29.70 -3.20 -9.73%

TGG 9.11 8.48 -0.63 -6.92% SDU 27.80 25.10 -2.70 -9.71%

CKG 20.70 19.30 -1.40 -6.76% L14 194.00 176.30 -17.70 -9.12%

ST8 18.10 16.90 -1.20 -6.63% CTP 6.60 6.00 -0.60 -9.09%

OGC 12.85 12.00 -0.85 -6.61% VTC 15.60 14.20 -1.40 -8.97%

(*) Giá điều chỉnh
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH HOSE

Giá trị ròng theo loại hình NĐT 5 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top Mua ròng Cá nhân trong nước Top Bán ròng Cá nhân trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

HPG 178.80 41.0% 7,985        4.2          1.5       DGC -105.69 58.0% 20,107      11.6        5.3        

SHB 144.73 19.4% 2,666        5.5          1.0       CTG -56.29 12.9% 2,558        10.8        1.4        

VIC 130.99 -1.6% (624)          -         2.2       HDB -29.71 21.3% 3,211        8.1          1.6        

PNJ 108.58 19.6% 5,460        22.6        3.7       IJC -25.57 15.1% 2,314        9.4          1.3        

MWG 108.58 25.3% 6,989        21.1        4.9       PLX -20.12 8.6% 1,907        22.8        1.9        

Top Mua ròng Cá nhân nước ngoài Top Bán ròng Cá nhân nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

HPG 12.27 41.0% 7,985        4.2          1.5       REE -2.32 13.3% 6,000        15.4        1.9        

MIG 3.04 14.8% 1,783        17.7        2.5       ELC -2.20 6.0% 1,037        18.6        1.1        

DCM 3.02 43.8% 6,197        6.3          2.3       VHM -1.72 31.4% 8,807        7.9          2.2        

GMD 2.27 10.5% 2,427        23.7        2.4       GEX -1.32 5.5% 1,364        16.4        0.9        

HDG 1.81 20.1% 5,189        9.4          1.7       MSN -1.16 27.9% 7,044        16.2        4.4        

Top Mua ròng Tổ chức trong nước Top Bán ròng Tổ chức trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

IJC 26.98 15.1% 2,314        9.4          1.3       SHB -143.14 19.4% 2,666        5.5          1.0        

PLX 21.93 8.6% 1,907        22.8        1.9       MWG -108.58 25.3% 6,989        21.1        4.9        

DGC 19.57 58.0% 20,107      11.6        5.3       PNJ -98.53 19.6% 5,460        22.6        3.7        

SZC 13.05 22.8% 3,194        17.5        4.0       FPT -46.93 22.0% 5,139        21.7        4.4        

KSB 12.96 13.8% 3,298        10.3        1.4       CTR -41.30 31.5% 4,233        19.7        5.5        

Top Mua ròng Tổ chức nước ngoài Top Bán ròng Tổ chức nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

DGC 84.96 58.0% 20,107      11.6        5.3       HPG -173.19 41.0% 7,985        4.2          1.5        

CTG 65.01 12.9% 2,558        10.8        1.4       VIC -98.95 -1.6% (624)          -         2.2        

HDB 38.03 21.3% 3,211        8.1          1.6       GAS -91.30 19.6% 5,262        22.6        4.1        

MSN 20.23 27.9% 7,044        16.2        4.4       DPM -49.46 49.4% 12,931      4.8          1.9        

TPB 17.31 20.3% 3,239        9.9          1.8       DCM -40.87 43.8% 6,197        6.3          2.3        
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Top KLGD lớn nhất HOSE Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

HPG 25,920,400    41.0% 7,985        4.2            1.5           SHS 15,287,426    25.5% 2,254        8.2            1.2            

SSI 19,231,800    3250.0% 1,311        22.1          1.9           PVS 14,475,611    5.3% 1,409        21.9          1.2            

STB 15,929,800    11.6% 2,089        10.3          1.1           HUT 7,363,052      4.8% 549           59.4          2.9            

SHB 15,590,300    19.4% 2,666        5.5            1.0           CEO 6,167,009      4.3% 571           70.1          2.9            

HDB 15,276,900    21.3% 3,211        8.1            1.6           TNG 3,611,532      18.1% 2,807        10.5          1.9            

Top Đột biến giá HOSE Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

MIG 6.9% 14.8% 1,783        17.7          2.5           VLA 9.8% 77.2% 6,850        8.8            4.7            

VMD 6.9% 2.9% 743           36.3          1.0           VC7 9.8% 2.6% 296           49.4          1.4            

TNC 6.9% 10.5% 1,889        27.8          3.0           PSC 9.6% 6.9% 1,141        13.0          0.9            

PET 6.9% 11.7% 2,493        17.5          1.9           APP 9.4% 9.8% 1,091        8.5            0.8            

GIL 6.9% 23.5% 8,111        9.0            1.9           L61 9.2% 0.3% 67             142.5        0.5            

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

CTG 2,341,100      12.9% 2,558        10.8          1.4           SHS 88,100           25.5% 2,254        8.2            1.2            

HDB 1,464,400      21.3% 3,211        8.1            1.6           PVG 70,000           2.4% 326           35.6          0.8            

TPB 541,200         20.3% 3,239        9.9            1.8           TVC 51,100           17.5% 3,763        2.7            0.5            

DGC 368,700         58.0% 20,107      11.6          5.3           PSW 32,400           27.9% 3,739        4.5            1.2            

NLG 352,600         5.7% 1,979        22.7          1.3           NVB 26,400           0.0% 0               102,853.3 3.6            

Top Vốn hóa HOSE Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 373,869         20.8% 4,853        16.3          3.2           KSF 25,350           9.0% 1,373        61.5          4.0            

VHM 302,629         31.4% 8,807        7.9            2.2           NVB 21,047           0.0% 0               102,853.3 3.6            

VIC 300,920         -1.6% (624)          -            2.2           IDC 16,050           13.2% 2,183        24.5          3.0            

GAS 227,569         19.6% 5,262        22.6          4.1           PVS 14,769           5.3% 1,409        21.9          1.2            

BID 175,531         13.3% 2,273        15.3          2.0           VCS 14,432           37.2% 11,077      8.1            2.8            

Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

NVT 3.11 -11.8% (632)          -            2.6           PBP 1.97 10.8% 1,429        11.1          1.2            

VGC 2.81 20.7% 3,683        11.5          2.1           CEO 1.93 4.3% 571           70.1          2.9            

HQC 2.79 0.2% 17             351.9        0.7           VXB 1.82 43.0% 3,164        5.0            2.0            

TGG 2.78 29.9% 3,978        2.1            0.5           APS 1.75 62.2% 9,839        2.0            1.1            

GEX 2.72 5.5% 1,364        16.4          0.9           PVL 1.70 7.0% 347           20.8          1.4            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1&3, Tòa nhà AS,
Số 236-238 Nguyễn Công Trứ,
P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh
Trung, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được
xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các
quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá
nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan
điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin
tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS
có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện
báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Phó phòng: Hồ Ngọc Việt Cường
cuong.hnv2@shs.com.vn

Tổ trưởng nghiệp vụ: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thắng
thang.nd@shs.com.vn
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